KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
LỚP MG 3 TUỔI A2 – TRƯỜNG MN HÙNG AN
THÁNG 11 - 2024
	Lĩnh vực phát triển
	Nội dung
	Bổ sung

	I. Lĩnh vực phát triển thể chất
	1.  Dinh dưỡng sức khoẻ
	- Trẻ biết sử dụng thìa, cốc đúng cách và có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở.
- Trẻ nhận ra và tránh những vật dụng, đồ dùng nguy hiểm khi được nhắc nhở. 
	

	
	2. Phát triển vận động

	- Thực hiện bài thể dục theo hiệu lệnh, theo nhịp bản nhạc/bài hát phù hợp với chủ đề “Gia đình”.
- Giữ thăng bằng khi tham gia vận động đi: Đi kiễng gót liên tục 2-3 m
- Trẻ kiểm soát vận động khi chạy: Chạy theo đường dích dắc...
- Thể hiện sự nhanh, mạnh, khéo léo trong thực hiện vận động bò, trườn: Bò theo đường dích dắc
	

	II. Lĩnh vực phát triển nhận thức
	1. LQVT
	- Đếm đến 3, đếm trên đối tượng trong phạm vi 3, đếm theo khả năng 
- Dạy trẻ ghép đôi
- Xếp tương ứng 1-1	
- Ôn nhận biết tay phải- tay trái của bản thân  
	

	
	2. KPMTXQ

	+ Trò chuyện về các thành viên trong gia đình của bé
+ Trò chuyện về ngôi nhà bé đang ở
+ Làm quen với một số đồ dùng gia đình (để ăn-uống, phục vụ sinh hoạt)
+ Trò chuyện về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
+ Tổ chức kịch bản ngày hội ngày lễ: Cô giáo như mẹ hiền.
+ Thí nghiệm: Trứng chìm trứng nổi, hoa nở trong nước...
	

	III. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
	
	- Trẻ biết sử dụng một số từ chào hỏi, xưng hô lễ phép phù hợp với tình huống trong giao tiếp
	

	
	1. LQVVH

	- Truyện: Một bó hoa tươi thắm, ba chú lợn nhỏ....
- Thơ: Gió từ tay mẹ; Thăm nhà bà; Đồng hồ quả lắc
- Ca dao, đồng dao…
	

	
	2. LQVCC
	- Làm quen với nhóm chữ cái: e - ê; u - ư 
	

	IV. Lĩnh vực phát triển TC&KNXH
	
	- Trẻ biết thực hiện một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng.
- Trẻ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở.
- Trẻ biết quan tâm đến việc bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày. Biết thực hiện tiết kiệm trong sinh hoạt. 
- Biết và có một số kĩ năng phòng chống xâm hại..
	

	V. Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ
	Âm nhạc
	- Hát + Vận động: Cả nhà thương nhau; Mẹ yêu không nào; Múa cho mẹ xem...
- Nghe hát hưởng ứng theo giai điệu bài hát: Cả nhà thương nhau, ru em, mẹ yêu không nào, cho con, múa cho mẹ xem, chỉ có một trên đời...
- Ngày hội, ngày lễ: Biểu diễn các bài về trường lớp và cô giáo...
- SHTT: Hát vận động theo các bài hát, bản nhạc phù hợp với chủ đề “Gia đình”
	

	
	Tạo hình
	- Tô màu cô giáo; Vẽ - tô – nặn, dán đồ dùng đồ chơi gia đình, ngôi nhà....
	


	
	
BAN GIÁM HIỆU 
	Hùng An, ngày 27 tháng 10 năm 2024
                    NGƯỜI LẬP




Nguyễn Thị Thắm       Hoàng Thị Oanh
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BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN
THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG TUẦN 1, 3 THÁNG 11/2024 

	
STT
	
Tên hoạt động
	
Thứ Hai
	
Thứ Ba
	
Thứ Tư
	
Thứ Năm
	
Thứ Sáu
	
Bổ sung

	1
	HĐHCCĐ
	Oanh
	Thắm
	Oanh
	Thắm
	Oanh
	

	2
	HĐNT (SHTT)
	Thắm
	Oanh
	Thắm, Oanh
	Oanh
	Thắm
	

	3
	HĐHCCĐ
	
	
	
	Thắm
	
	

	4
	HĐG
	Oanh
	Thắm
	Thắm
	Oanh
	Oanh
	

	5
	HĐC
	Thắm
	Oanh
	Oanh
	Thắm
	Thắm
	

	6
	HĐNG
	Oanh
	Thắm
	Thắm
	Oanh
	Oanh
	




















BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN
THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG TUẦN 2, 4 THÁNG 11/2024 
	
STT
	
Tên hoạt động
	
Thứ Hai
	
Thứ Ba
	
Thứ Tư
	
Thứ Năm
	
Thứ Sáu
	
Bổ sung

	1
	HĐHCCĐ
	Thắm
	Oanh
	Thắm
	Oanh
	Thắm
	

	2
	HĐNT (SHTT)
	Oanh
	Thắm
	Thắm, Oanh
	Thắm
	Oanh
	

	3
	HĐHCCĐ
	
	
	
	Oanh
	
	

	4
	HĐG
	Thắm
	Oanh
	Oanh
	Thắm
	Thắm
	

	5
	HĐC
	Oanh
	Thắm
	Thắm
	Oanh
	Oanh
	

	6
	HĐNG
	Thắm
	Oanh
	Oanh
	Thắm
	Thắm
	





















KẾ HOẠCH GD TUẦN I THÁNG 11/2024
	       Thứ

Tên HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
	


	TDBS
	- HH: Thổi bong bóng xà phòng                                          
- Tay: Ra trước gập ngực  
- Bụng: Cúi người                        
- Chân: Bước chân khụyu gối 
- Bật: Bật tại chỗ

	Chào cờ
	Thực hiện nghi lễ chào cờ vào sáng thứ 2

	



HĐCCĐ

	LVPTTC (TDKN)
VĐCB: Chạy theo đường dích dắc
(MT 3)
TCVĐ: Bắt chước tạo dáng

	LVPTNT
(LQVT)
Ôn nhận biết tay phải- tay trái của bản thân  (MT 28)

	LVPTNT
(MTXQ)
Trò chuyện về các thành viên trong gia đình của bé
(MT  18, 31)
	1. LVPTTM
(Tạo hình)
Trang trí khung tranh gia đình 
(MT 68, 70)
	LVPTTM
(GDAN)
H+VĐ: Cả nhà thương nhau (MT 64+ 65)                                    Nghe hát: Ru em (MT 66)
TCAN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật


	
	
	
	
	2. LVPTNN
(LQVH)
Thơ: Gió từ tay mẹ
(MT 42)
	

	


HĐG
	+ Góc học tập: Xem tranh ảnh về gia đình, những người thân của bé.
                Chơi với đồ dùng học toán.
+ Góc xây dựng: Xây dựng ngôi nhà của bé
+ Góc phân vai: Nấu ăn, bế em, mẹ con.
+ Góc nghệ thuật: Tô màu bức tranh gia đình, nặn quà tặng người thân
                     Nghe - múa - hát các bài hát trong chủ đề gia đình
+ Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, đong nước vào chai

	
	- Góc xây dựng
- Góc nghệ thuật
- Góc học tập
- Góc phân vai

	- Góc xây dựng
- Góc nghệ thuật
- Góc phân vai
- Góc thiên nhiên
	- Góc xây dựng
- Góc học tập
- Góc thiên nhiên
- Góc phân vai

	- Góc xây dựng
- Góc học tập
- Góc phân vai
- Góc thiên nhiên
	- Góc phân vai
- Góc thiên nhiên
- Góc nghệ thuật
- Góc xây dựng

	



HĐNT
	1. HĐCMĐ: Hướng dẫn trẻ cách rửa rau
2. Các trò chơi: 
+ TCHT: Cài cúc (Mới)                                  + TCDG: Dung dăng dung dẻ
3. Chơi tự do

	1. QSCMĐ: Quan sát thời tiết
2. Các trò chơi: 
+ TCVĐ: Chuyền bóng (Chính)
+ TCDG: Chi chi chành chành
3. Chơi tự do

	Sinh hoạt tập thể
	1. HĐCMĐ: Dạy trẻ tập đi tất                          2. Các trò chơi: 
+ TCHT: Gia đình ngăn nắp (Chính)                                               + TCDG: Lộn cầu vồng                       3. Chơi tự do
	1. QSCMĐ: Quan sát 1 số kiểu nhà xung quanh trường
2. Các trò chơi: 
+ TCVĐ: Về đúng nhà (Chinh)
+ TCDG: Nu na nu nống
3. Chơi tự do

	HĐ ăn –ngủ trưa
	

	HĐC
	- Vệ sinh ăn quà chiều

	
	- Cho trẻ chơi TC: Gieo hạt nảy mầm
- Cho trẻ làm quen với bài thơ: Gió từ tay mẹ
- Chơi tự do 
	- TCDG: Nu na nu nống.
- Xâu hột hạt
- Chơi tự do 

	- TCHT: Gia đình ngăn nắp (Mới)
- Dạy trẻ làm quen với chữ cái “e“ (MT 50)
- Chơi tự do 
	- TCVĐ: Bóng tròn to
- Cho trẻ hát 1 số bài hát có trong chủ đề gia đình
- Chơi tự do

	- TCVĐ: Lăn bắt bóng
- Vẽ theo ý thích
- Làm quen với câu truyện: Một bó hoa tươi thắm.

	
	NGCN
	NGCN
	NGCN
	NGCN
	HĐNG (NGCN, NGCT)

	
	- Vệ sinh trả trẻ.




	




KẾ HOẠCH GD TUẦN II THÁNG 11/2024

	       Thứ

Tên HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
	

	Chào cờ
	Thực hiện nghi lễ chào cờ vào sáng thứ 2

	TDBS
	HH: Thổi bong bóng xà phòng                      
T: Ra trước gập ngực   
B: Cúi người                           
C: Bước chân khụyu gối                                     
B: Bật tại chỗ             

	HĐCCĐ

	LVPTTC (TDKN)
VĐCB: Bò theo đường dích dắc
(MT 4)
TC: Trời mưa
	LVPTNT
(LQVT)
Xếp tương ứng 1-1
(MT 25)
	LVPTNT
(MTXQ) 
Trò chuyện về ngôi nhà bé đang ở
(MT  18, 31)
	LVPTTM
(Tạo hình)
Tô màu ngôi nhà (mẫu )
(MT 67)
	LVPTTM
(GDAN)
- Hát + VĐ: Mẹ yêu không nào (MT 64, 65)
- Nghe hát: Cho con (MT 66)
- TCAN: Tai ai tinh

	
	
	
	
	LVPTNN
(LQVH)
Truyện: Một bó hoa tươi thắm (MT 40)
	

	




HĐG
	+ Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô về các kiểu nhà.
+ Góc xây dựng: Xây dựng ngôi nhà của bé
+ Góc phân vai: Nấu ăn, cửa hàng vật liệu xây dựng.
+ Góc nghệ thuật: Dán ngôi nhà, tô tranh ngôi nhà...
                    Nghe -  múa -  hát các bài hát trong chủ đề
+ Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

	
	- Góc xây dựng
- Góc nghệ thuật
- Góc học tập
- Góc phân vai

	- Góc xây dựng
- Góc nghệ thuật
- Góc phân vai
- Góc học tập
	- Góc xây dựng
- Góc học tập
- Góc thiên nhiên
- Góc phân vai
	- Góc xây dựng
- Góc học tập
- Góc phân vai
- Góc nghệ thuật
	- Góc xây dựng
- Góc học tập
- Góc phân vai
- Góc thiên nhiên

	






HĐNT
	* HĐCMĐ: Cho trẻ lau, rửa một số đồ dùng đồ chơi trong lớp.
* Các trò chơi: 
- TCVĐ: Ngôi nhà của bé (Mới)
- TCDG: Nu na nu nống                     * Chơi tự do
	* QSCMĐ: Quan sát kiểu nhà của khu phòng học lớp 3 tuổi.
* Các trò chơi: 
- TCVĐ: Về đúng nhà 
- TCDG: Chi chi chành chành
* Chơi tự do
	Sinh hoạt tập thể
	* QSCMĐ: Quan sát cái xoong, cái chảo
* Các trò chơi: 
- TCVĐ: Ném bóng vào rổ 
- TCHT: Con muỗi
* Chơi tự do
	* QSCMĐ: Quan sát quạt cây, quạt trần 
* Các trò chơi: 
- TCVĐ: Về dúng nhà 
- TCHT: Taxi
* Chơi tự do

	HĐ ăn –ngủ trưa
	

	HĐC
	- Vệ sinh ăn quà chiều

	
	- Cho trẻ hát một số bài trong chủ đề

	- TCVĐ: Về đúng nhà
- Vui văn nghệ: 

	- TC mới: Taxi
- Dạy trẻ làm quen với chữ cái “ê“
- Chơi tự do:

	- Cho trẻ ôn TC: Taxi
- Làm thiệp tặng cô nhân ngày 20/11

	

	
	HĐNG (NGCN, NGCT)
	
	
	
	

	
	- Vệ sinh trả trẻ





